
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

STT Tỉnh Tên dự án Tác giả 1 Trường Tác giả 2 Trường Giải

1 Quảng Ninh Ca dao dân ca dân chài - một nét văn hóa trong lòng vịnh Hạ Long. Vũ Ánh Tuyết THPT Hòn Gai Nhất

2 Quảng Ninh Truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc Việt Nam Phạm Văn Xuân
THPT Lý 

Thường Kiệt
Nhất

3 Quảng Ninh Năng Lượng Nguyên Tử: Sự kỳ diệu hay kẻ hủy diệt nhân loại
Phạm Thị Thái 

Hà

THPT Ngô 

Quyền
Nhất

4 Quảng Ninh
Vấn đề bảo tồn và phát huy các giá trị của di tích Bạch Đằng trên địa 

bàn thị xã Quảng Yên

Nguyễn Thị 

Thanh Sơn

THPT Bạch 

Đằng
Nhất

5 Quảng Ninh Do a research on cultural diversity around the word Lê Thị Nga
THPT chuyên 

Hạ Long
Hoàng Thùy Linh

THPT chuyên 

Hạ Long
Nhì

6 Quảng Ninh Biến đổi khí hậu và hành động của chúng ta Đào Thị Diệp THPT Bãi Cháy
Phạm Thị Thái 

Thủy
THPT Bãi Cháy Nhì

7 Quảng Ninh Vịnh Hạ Long-Di sản thiên nhiên, dấu ấn lịch sử. Nguyễn Thị Thử THPT Hòn Gai Nhì

8 Quảng Ninh Tìm hiểu về Vacxin Trần Thị Nhung
THPT Hoàng 

Quốc Việt
Nhì

9 Quảng Ninh Cửa Ông -  Bài ca giữ nước Trần Thị Nhung THPT Cửa Ông
Trương Thị Thu 

Thảo
THPT Cửa Ông Nhì

10 Quảng Ninh "Unit 11: Traveling around Viet  Nam/ Lesson 4: Read (period 70)"
Lại Thị Tuyết 

Nhung

THPT Giáo dục 

trung học
Nhì

11 Quảng Ninh Bài 7: Kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc Lã Thị Phượng
THCS Yên 

Thanh
Nhì

12 Quảng Ninh Hồ Chí Minh – Ánh sáng chân lí và thời đại
Nguyễn Thị 

Hương Lan
THPT Uông Bí Ba

13 Quảng Ninh Sự chuyển thể của các chất
Nguyễn Cẩm 

Huyền

THPT Lê Hồng 

Phong
Ba

14 Quảng Ninh Bác Hồ với niềm tự hào của nhân dân Quảng Ninh. Mai Hoài Thu THPT Hòn Gai Ba

15 Quảng Ninh
Khai thác, sử dụng tài nguyên thiên nhiên - Vấn đề phát triển môi trường 

bền vững tại Uông Bí Quảng Ninh

Nguyễn Thị 

Thanh Huyền

THPT Hoàng 

Văn Thụ
Ba

16 Quảng Ninh
Ứng dụng CNTT trong việc tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và 

đạo đức trên trang mạng xã hội V2H Confession

Vương Thu 

Huyền

THPT Vũ Văn 

Hiếu
Ba

17 Quảng Ninh Cấp số nhân Lại Đình Tuấn
THPT Mông 

Dương
Ba

18 Quảng Ninh Cacbohidrat
Phong Thị Thu 

Hà

THPT Đông 

Thành

Lê Thị Ngọc 

Dung

THPT Đông 

Thành
Ba

19 Quảng Ninh "Vì một ngành chăn nuôi không dịch bệnh" Nguyễn Thị Hoài THPT Tiên Yên Ba

20 Quảng Ninh Văn hóa Đại Việt thời Lý- Trần
Trinh Quang 

Hưng
THCS Bình Khê Ba
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21 Quảng Ninh Bảo vệ hòa bình Đỗ Mai Thanh
Tiểu học & 

THCS Yên Than
Ba

22 Quảng Ninh Dự án " An toàn lao động trong nấu ăn"
Nguyễn Thị 

Hương Lan

THCS Lê Quý 

Đôn
Ba

23 Quảng Ninh  Lịch sử địa phương: Di sản văn hóa Đền Cửa Ông Vũ Thị Thu Hà THCS Cửa Ông Vũ Thị Lan Anh THCS Cửa Ông Ba

24 Quảng Ninh

Chủ đề: hình ảnh anh bộ đội cụ Hồ trong hai cuộc kháng chiến chống 

Pháp và chống Mĩ qua hai văn bản: Đồng chí- Chính Hữu và Bài thơ về 

tiểu đội xe không kính- Phạm Tiến Duật.

Phạm Thị Đăng THCS Hiệp Hòa
Trần Thị Hoài 

Nam
THCS Hiệp Hòa Ba

25 Quảng Ninh Những giá trị của di sản thiên thiên thế giới vịnh Hạ Long
Nguyễn Thị 

Hồng Huyền

THCS Nguyễn 

Văn Thuộc
Ba

26 Quảng Ninh

Chủ đề: Quảng Ninh - vẻ đẹp lan tỏa  qua hai văn bản: Đoàn thuyền 

đánh cá - Huy Cận và Cành phong lan bể - Chế Lan Viên Tiết 1, 2, 3 của 

chủ đề - PPCT: Tiết 49, 50, 51 

Nguyễn Thị Thu
THCS Phong 

Cốc
Ngô Thị La

THCS Phong 

Cốc
Ba

27 Quảng Ninh Đô thị hóa và Ô nhiễm môi trường đới ôn hòa Trần Thị Nhài
THCS Trọng 

Điểm
Ba

28 Quảng Ninh Dự án: Tuần hoàn máu
Nguyễn Thu 

Huyền

THCS Trần 

Quốc Toản
Ba

29 Quảng Ninh Quyền bình dẳng của công dân và thực hiện bình đẳng giới Nguyễn Vũ Liên THPT Uông Bí
Khuyến 

khích

30 Quảng Ninh
Giữ gìn phát huy bản sắc văn hóa dân tộc sán dìu ở Hạ Long, Quảng 

Ninh
Trần Tuyết Minh

THPT Vũ Văn 

Hiếu

Nguyễn Thị 

Nguyệt Anh

THPT Vũ Văn 

Hiếu

Khuyến 

khích

31 Quảng Ninh Dự án "Ancol-dược phẩm và thuốc độc" Lê Khắc Huynh

THPT TH, 

THCS & THPT 

Văn Lang

Khuyến 

khích

32 Quảng Ninh
Từ bài học"Phát biểu theo chủ đề" hướng tới phát triển năng lực và kỹ 

năng sống cho học sinh

Trần Thị Thúy 

Hà

THPT chuyên 

Hạ Long

Khuyến 

khích

33 Quảng Ninh Hợp chất của Nitơ, Photpho - Phân bón hóa học Bùi Thị An
Trung tâm 

HN&GDTX tỉnh

Khuyến 

khích

34 Quảng Ninh Thiết kế giáo án: Tỏ lòng - Phạm Ngũ Lão
Nguyễn Thị Bích 

Dần

THPT chuyên 

Hạ Long

Khuyến 

khích

35 Quảng Ninh Dạy học tích hợp chủ đề " Đông Á" địa lí 8 Vũ Thị Nhung
THCS Bái Tử 

Long

Khuyến 

khích

36 Quảng Ninh
Dạy học tích hợp kiến thức liên môn theo chủ đề Văn bản nhật dụng lớp 

8

Đỗ Thị Bích 

Phượng

THCS Bái Tử 

Long

Khuyến 

khích

37 Quảng Ninh Ô nhiễm môi trường ở đới ôn hòa
Nguyễn Thị 

Thanh Minh
THCS Xuân Sơn

Khuyến 

khích

38 Quảng Ninh Chủ đề: Kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc Phạm Thị Cúc
THCS Minh 

Thành

Khuyến 

khích

39 Quảng Ninh "Chủ đề: Chiến tranh thế giới thứ hai  (1939- 1945)" Vũ Thị Oanh THCS Tiền An
Khuyến 

khích

40 Quảng Ninh Chủ đề nước Phạm Thị Dinh
Tiểu học & 

THCS Hà Lâu

Khuyến 

khích



41 Quảng Ninh Hoàn thiện các giai đoạn của kĩ thuật nhảy xa kiểu" Ngồi" lớp 9. Nguyễn Thế Anh
THCS Nguyễn 

Du

Khuyến 

khích

42 Quảng Ninh Sinh vật Việt Nam
Lê Thị Thu 

Khuyên
THCS Bình Khê

Khuyến 

khích

43 Quảng Ninh Chủ đề: Hô hấp
Phạm Thị Huyền 

Trang

THCS Trần 

Quốc Toản

Nguyễn Thị 

Phương Lan

THCS Trần 

Quốc Toản

Khuyến 

khích

44 Quảng Ninh Thơ ca yêu nước đầu thế kỉ XX Trần Quang Sáng
THCS Trần 

Hưng Đạo
Trần Thị Doan

THCS Trần 

Hưng Đạo

Khuyến 

khích

Trong danh sách có 54 giáo viên đạt giải Tương ứng với 44 Dự án đạt giải

Trong đó có : 4  giáo viên đạt giải Nhất; Trong đó có:  4 giải Nhất;

                     10  giáo viên đạt giải Nhì;                     7 giải Nhì;

                     21  giáo viên đạt giải Ba;                     17 giải Ba;

                     19  giáo viên đạt giải Khuyến khích;                     16 giải Khuyến khích./.


